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BÁO CÁO 
kết quả công tác thông tin và truyền thông tháng 8 năm 2022 và 

 kế hoạch công tác tháng 9 năm 2022 

 
 

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

1. Công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ban hành văn bản chỉ 

đạo, điều hành 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hàn Quyết định 14/2022/QĐ-

UBND ngày 18/7/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Quản lý mạng 

cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo 

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 

Vinh. 

- Trình UBND tỉnh: Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số giai 

đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Dự thảo 

Quyết định về quy chế quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm iSO điện tử tỉnh Trà 

Vinh; Xin chủ trương ngừng thực hiện các nhiệm vụ theo Công văn số 

3536/UBND-CNXD ngày 19/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng 

ý chủ trương mua sắm thiết bị phòng chống DDOS tại Trung tâm dữ liệu tỉnh. Có 

Văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất nội dung theo tờ trình của Sở Tài chính 

về triển khai cơ sở dữ liệu về giá. 

- Ban hành 17 Công văn chỉ đạo định hướng các cơ quan báo, đài tăng cường 

tuyên truyền: các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 

(27/7/1947 – 27/7/2022); tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh; thông tin, tuyên truyền, cảnh báo về một số hiện tượng lừa đảo, gian 

lận thương mại quốc tế có liên quan đến doanh nghiệp Việt Nam; tăng cường 

tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, 

chống mua bán người 30/7” năm 2022; tuyên truyền sử dụng nền tảng số quốc gia 

về sàn thương mại điện tử và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên hệ thống 

thông tin cơ sở; tuyên truyền về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử 

không dừng; tuyên truyền, phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông 

qua tại Kỳ họp thứ 3;… 

2. Lĩnh vực bưu chính 

Báo cáo kết quả điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ 

bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kết quả thực hiện Quyết định số 1034/QĐ-
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BTTTT tháng 6, tháng 7 năm 2022; Thống kê bưu chính chuyển phát quý 2 năm 

2022. 

3. Lĩnh vực viễn thông 

- Phổ biến Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định quản lý mạng cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Có Văn bản gửi: Các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh về việc gửi 

danh sách đối tượng được nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích 6 

tháng đầu năm 2022; Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh 

về việc đăng ký danh mục công trình, dự án sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn thị 

xã Duyên Hải; Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam về việc cung cấp danh 

sách xác nhận đối tượng được nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích 6 

tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Công ty Cổ phần Viễn thông di 

động toàn cầu (Gtel Mobile) về việc xử lý trụ ăng ten trạm BTS theo phản ánh của 

hộ ông Ngô Văn Phú; Các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc phối hợp, triển 

khai thực hiện Thông tư số 09/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông và xin ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy định hỗ trợ máy 

tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương 

trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh. 

- Phối hợp: Rà soát, đề xuất Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án “Giảm nghèo về 

thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 và cả giai 

đoạn 2022-2025; triển khai Công văn 4044/BTTTT-KHTC ngày 03/8/2022 về Kế 

hoạch thực hiện nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát và xác nhận Phương án phát triển kết cấu hạ tầng 

TTTT, báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản tại tỉnh 

Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

4. Lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin 

a) Ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước  

- Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (iOffice): đã triển khai áp dụng cho 

577 cơ quan (cấp tỉnh: 139, cấp huyện: 332, cấp xã: 106) với 7.320 người dùng, 

phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Hệ thống đã tích hợp giải pháp ký số; tích 

hợp liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia. Trong tháng, 17.997 văn bản 

điện tử phát hành trên hệ thống, trong đó có 14.699 văn bản được ký số (tỷ lệ 

81,67%). 

- Chứng thư số chuyên dùng: trong tháng, cấp mới 23 chứng thư số, nâng 

tổng số 2.431 chứng thư số đang hoạt động trên địa bàn tỉnh (trong đó gồm: 476 

chứng thư số tổ chức và 1.955 chứng thư số cá nhân) phục vụ ký số văn bản điện 
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tử, ký số hồ sơ giao dịch với các cơ quan như: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế 

tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh. 

- Hệ thống thư điện tử công vụ: Hiện tại tổng số hộp thư điện tử công vụ 

(mail.travinh.gov.vn) cấp cho cán bộ, công chức, viên chức là 7.949. Qua đó, góp 

phần đẩy mạnh tăng cường trao đổi, sử dụng văn bản điện tử qua môi trường 

mạng.  

- Có văn bản Cung cấp số liệu theo yêu cầu Công văn số 2578/BTTTT-

QLDN ngày 01/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp cung 

cấp số liệu phục vụ để đánh giá mức độ phát triển của Kinh tế số; Đề nghị cấp 

chứng thư số cá nhân đợt 10, 11, 12/2022; thay đổi thông tin chứng thư số đợt 

11/2022; Thu hổi, cấp mới chứng thư số sắp hết hạn đợt 1/2022; Tuyên truyền, 

giới thiệu Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2022; Mời 

các sở, ban, ngành có liên qua nghe giới thiệu giải pháp Nền tảng bản đồ số dùng 

chung; Thông báo tập huấn sử dụng hệ thống Phản ánh hiện trường; Yêu cầu xây 

dựng nội dung, giải pháp thực hiện khắc phục các chỉ tiêu thuộc Chỉ số tính minh 

bạch; Phúc đáp Công văn số 1994/STC-HCSN của Sở Tài chính về việc ý kiến 

kinh phí thực hiện Đề án Sổ tay đảng điện tử; Đề xuất nhu cầu kinh phí triển khai 

Đề án 06 theo quy chuẩn 1.0;... 

- Vận hành Hội nghị trực tuyến: Hội nghị trực tuyến cấp bộ, ngành trung 

ương 2; Hội nghị trực tuyến cấp tỉnh 6 cuộc. 

- Kết quả tiến độ xây dựng Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”: Đã hoàn 

thành các chức năng của App (Đăng nhập, Đăng xuất, Giao diện màn hình chính, 

Họp chi bộ, Tài liệu tuyên truyền). 

b) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp  

- Hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh cung cấp thông tin về thủ tục hành chính; 

cung cấp 1.858 dịch vụ công: mức 3: 571 dịch vụ (chiếm tỷ lệ 30,73%); mức 4: 

1.057 dịch vụ (chiếm tỷ lệ 56,89%). Trong tháng, hệ thống đã tiếp nhận 29.052 hồ 

sơ (25.473 trực tiếp, 3.579 trực tuyến), đã giải quyết 22.967 hồ sơ, các hồ sơ còn 

lại trong quá trình giải quyết. Trong đó dịch vụ công mức 3 tiếp nhận 8.758 hồ sơ 

(8241 trực tiếp, 517 trực tuyến (tỷ lệ 5,9 %)); dịch vụ công mức 4 tiếp nhận 

17.136 hồ sơ (14.074 trực tiếp, 3.062 trực tuyến (tỷ lệ 17,86%)). Rà soát, công 

khai 1.415 thủ tục hành chính của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia, tích hợp 

587 dịch vụ công trực tuyến lên cổng dịch vụ công quốc gia, đang thực hiện tích 

hợp các dịch vụ khác theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Bưu chính Viettel Trà 

Vinh trong việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản và đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn 

thương mại điện tử theo Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 17/11/2021 hỗ trợ đưa 

hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đến nay, có 66.307 hộ sản 
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xuất nông nghiệp có tài khoản bán hàng trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn 

(66.307 hộ) và Voso.vn (54.690 hộ) với 812 loại sản phẩm được quảng bá, giới 

thiệu trên sàn. 

5. Lĩnh vực an toàn thông tin 

- Có 02 văn bản gửi cơ quan, đơn vị về cảnh báo nguy cơ thực thi mã độc từ 

xa trên hệ điều hành Windows do lỗ hỏng trong Windows Network File System 

(CVE-2022-2209); Tiếp tục kiểm tra, rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật trong 

các sản phẩm Microsoft. 

- Có văn bản trình UBND tỉnh ký cam kết bảo đảm an ninh, an toàn thông tin 

và bảo mật dữ liệu trong kết nối đến CSDL quốc gia về dân cư. 

6. Lĩnh vực thông tin, tuyên truyền 

6.1. Báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại 

- Có Công văn gửi Lãnh đạo UBND tỉnh về việc phối hợp tổ chức Hội nghị 

tập huấn công tác Thông tin đối ngoại về quyền con người Khu vực Đồng bằng 

Sông Cửu Long tại Trà Vinh.  

- Ban hành Kế hoạch số 43/KH-STTTT-TTBCXB ngày 01/8/2022 về tổ 

chức Hội nghị tập huấn Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và công tác thông tin 

đối ngoại; Giấy mời Hội nghị tập huấn công tác Thông tin đối ngoại về quyền con 

người Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long tại Trà Vinh. Kết quả Hội nghị tập 

huấn có khoảng 150 đại biểu tham dự. 

- Trong tháng, cấp 14 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh và và 01 

giấy phép họp báo, nâng tổng số 120 giấy phép (tất cả là hồ sơ trực tuyến).  

6.2. Thông tin cơ sở  

Ban hành Công văn gửi: UBND các huyện, thị xã và thành phố về việc xin ý 

kiến đóng góp dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về hoạt động 

thông tin cơ sở; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã và thành phố về 

việc hướng dẫn xây dựng trang tin điện tử cấp xã; Phòng Văn hóa và Thông tin; 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thông tin các huyện, thị xã và thành phố về việc 

phát sóng tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống ma túy trên hệ thống truyền thanh 

cơ sở. 

6.3. Trang tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông  

Trong tháng, đăng tải 32 tin bài, văn bản, trong đó đăng 10 tin, bài; 07 văn 

bản chỉ đạo điều hành; 02 văn bản quy phạm pháp luật; 01 kế hoạch; 01 văn bản 

lĩnh vực ngành công nghệ thông tin; 07 văn bản lĩnh vực ngành thông tin - báo chí 

- xuất bản; 03 thông tin đấu thầu; 01 hướng dẫn thủ tục hành chính. 

II. CÔNG TÁC TỔNG HỢP 

1. Hoạt động của Lãnh đạo Sở 

- Trong tháng, Ban Giám đốc Sở tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị của 

tỉnh, của Bộ, ngành, trung ương tổ chức.  
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- Lãnh đạo Sở tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 03 tháng 8 năm 2022; 

Kết quả tiếp công dân định kỳ: Không có công dân đến; Số lượt tiếp công dân 

thường xuyên: 01 lượt người, 01 vụ việc, nội dung chủ yếu phản ánh về đăng 

thông tin sai sự thật trên mạng xã hội (facebook). 

2. Công tác Văn phòng  

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; các báo cáo định kỳ, đột xuất; đóng 

góp, cho ý kiến các văn bản của các Bộ, ngành trung ương, của sở, ngành tỉnh. 

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Bưu 

chính, Viễn thông – Công nghệ thông tin. 

- Ban hành Quyết định 96/QĐ-STTTT ngày 09/8/2022 ban hành ban hành 

Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông; Quyết 

định bổ nhiệm Trưởng phòng Bưu chính, Viễn thông – Công nghệ thông tin. 

- Năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông được phân bổ kinh phí tiếp tục 

triển khai 03 dự án đầu tư: Xây dựng trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC); 

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung cấp tỉnh; Nâng cấp, mở rộng hạ tầng 

kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền điện tử tỉnh 

Trà Vinh (giai đoạn 2) với tổng kinh phí được cấp là 30,5 tỷ đồng. Đến hiện tại, 

Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai hoàn thành dự án Xây dựng hệ thống 

cơ sở dữ liệu dùng chung cấp tỉnh và tiếp tục thực hiện các gói thầu theo kế hoạch 

được duyệt, đã giải ngân 27,599/30,5 tỷ, đạt 90,49% kế hoạch vốn được giao năm 

2022.  

3. Công tác thanh tra 

- Ban hành 02 Quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật trong lĩnh vực truyền hình trả tiền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Trong tháng, tiếp nhận 01 đơn phản ánh, kiến nghị; Kết quả giải quyết 

khiến nghị, phản ánh, yêu cầu: ban hành văn bản số 1595/STTTT-TTra ngày 

02/8/2022 về việc xử lý đơn của công dân. 

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2022 

Trong tháng 9 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo và 

thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau: 

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, góp phần nâng cao 

nhận thức, sự đồng thuận của xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường vai trò của Báo, 

Đài trong việc định hướng thông tin, dư luận xã hội; kịp thời ngăn chặn, phản bác 

các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội, 

internet; phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số 

quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Trà Vinh; ngừng khai thác đầu số 1022; quy chế 

vận hành hệ thống phản ánh hiện trường; Quyết định Ban hành Quy định hỗ trợ 

máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc 
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Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh; 

3. Ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số tại địa phương theo Hướng dẫn 

cử Cục Viễn thông; Kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém năm 2021 và 

nâng cao chỉ số PCI trong năm 2022 và những năm tiếp theo (Chỉ số tính minh 

bạch). Hoàn chỉnh xây dựng App “Sổ tay đảng viên điện tử”. 

4. Có Văn bản hướng dẫn thực hiện Tiêu chí Thông tin và Truyền thông 

trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và 

nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025. 

5. Tiếp tục phối hợp triển khai Kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ 

điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện 

chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1954/UBND-THNV về việc 

nâng cao việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, trả kết quả giải quyết TTHC của 

doanh nghiệp bưu chính công ích. 

6. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Bưu chính Viettel Trà 

Vinh trong việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản và đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn 

thương mại điện tử theo Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 17/11/2021 hỗ trợ đưa 

hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

7. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị, thành phố trong thực 

hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền và 

công tác phối hợp tổ chức thanh, kiểm tra chuyên ngành. 

Trên đây là kết quả công tác thông tin và truyền thông tháng 8 năm 2022 và 

kế hoạch công tác tháng 9 năm 2022; Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh báo 

cáo đến Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh nắm, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ TT&TT (b/c); 
- Đại diện VP Bộ TT&TT; 
- Đại diện Văn phòng Bộ tại  
   thành phố Hồ Chí Minh; 
- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 
- Cục PTTH & TTĐT; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- BGĐ Sở;  
- Trang TTĐT Sở; 
- Các Phòng, TT thuộc Sở 
    (t/h theo Kế hoạch); 
- Văn phòng Sở; 
- P.VHTT, TT VT-TT&TT các huyện, thị xã, TP; 
- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Chuẩn 
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